		TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Năm học: 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: ...................................



I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học sinh củng cố kiến thức đã học về sống chan hòa với mọi người, 
tích cực tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, trình bày bài rõ ràng, khoa học, chữ viết sạch đẹp.
- Rèn kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 
3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc.
4. Phát triển năng lực: Phát triển ngôn ngữ, năng lực tự giải quyết vấn đề.

II. MA TRẬN ĐỀ:

	           Mức độ
Nội dung
kiến thức
	Nhận biết
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	I. Sống chan hòa với mọi người; tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
(Khái niệm, ý nghĩa, ví dụ)
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	II. Siêng năng, kiên trì, tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
(Khái niệm, biểu hiện)
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	III. Tình huống
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- Tổng số điểm
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	-Tỉ lệ phần trăm
	10 %
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III. ĐỀ BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)



	









	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Năm học: 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: ...........................


I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
      Đọc kĩ các câu sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra. 
Câu 1. Những việc làm thể hiện tự chăm sóc rèn luyện thân thể là:
A. Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ, thường xuyên luyện tập thể dục, năng chơi thể thao, tích cực phòng và chữa bệnh, không hút thuốc lá và dùng các chất kích thích khác.
B. Ăn nhiều chất đạm.
C. Tháng tập thể dục 2 lần.
D. Hút thuốc lá, dùng các chất kích thích.
Câu 2. Trái với siêng năng là gì?
A. Lười biếng, sống dựa dẫm.
B. Chăm làm việc nhà.
C. Chăm tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khỏe.
D. Ỷ lại, ăn bám người khác.
Câu 3. Ý nghĩa của việc tôn trọng kỉ luật:
A. Chấp hành mọi luật lệ giao thông.
B. Giúp cho gia đình, nhà trường xã hội có kỉ cương, nề nếp, đem lại lợi ích cho mọi người và giúp xã hội tiến bộ.
C. Tôn trọng những người xung quanh.
D. Các hoạt động của tập thể, cộng đồng được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và có hiệu quả.                          
Câu 4. Thiên nhiên là gì?
A. Nhu cầu thẩm mĩ của con người.   
B. Yêu quý, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.
C. Những gì tồn tại xung quanh con người mà không phải do con người tạo ra.                      
D. Những gì do con người tạo ra.
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1:  (3 điểm): Thế nào là sống chan hòa với mọi người?Ý nghĩa của sống chan hòa với mọi người trong cuộc sống?  Lấy ví dụ minh họa. 
Câu 2: (4 điểm):  Thế nào là hoạt động tập thể? Hoạt động xã hội? Hãy nêu những biểu hiện thể hiện tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?
Câu 3: (1 điểm): Tình huống: Lan là học sinh giỏi của lớp 6A nhưng Lan không tham gia các hoạt động của lớp, của trường vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.
          Em hãy nhận xét hành vi của Lan.


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
(Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, nếu học sinh chọn thiếu đáp án thì không cho điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	A,D
	B, D
	C



Phần II. Tự luận (8 điểm)
	Câu 1
	3,0 điểm

	 - Nêu đúng khái niệm sống chan hòa với mọi người. 
 - Nêu đúng ý nghĩa sống chan hòa với mọi người.
 - Nêu được ví dụ cụ thể về sống chan hòa với mọi người mà em biết
	1 điểm
1 điểm
1 điểm 

	Câu 2
	4,0 điểm

	1.Trong hoạt động tập thể: 
  a. Khái niệm: Do tập thể công đoàn, chi đội, lớp, trường tổ chức.
  b. Biểu hiện: Các hoạt động tập thể, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, thể dục thể thao…
2. Trong hoạt động xã hội: 
 a. Khái niệm: Những hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội, do các tổ chức chính trị đứng ra tổ chức.
 b. Biểu hiện: Các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự trị an, cứu trợ đồng bào lũ lụt, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường và các phong trào thi đua yêu nước khác…
	
1 điểm
1 điểm


1 điểm

1 điểm

	Câu 3: Bài tập tình huống
	1 điểm

	* Nhận xét: 
  + Hành vi của Lan là không đúng, là ích kỉ.
  + Bổn phận của mỗi học sinh là phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của bản thân.
  + Nếu ai cũng như Lan thì mọi hoạt động của lớp sẽ bị ngừng trệ.
	
0,5 điểm

0,5 điểm





   
   BGH duyệt                             Tổ, nhóm CM                               Người ra đề



  Tạ Thanh Hương                              Trương Tuyết                  Ngô Thúy Loan
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